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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NGOÀI CÔNG LẬP ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP ĐANG HOẠT ĐỘNG
(Tính đến ngày 12/11/2024)

	TT
	TÊN CƠ SỞ
	Hình thức tổ chức
	TÊN CHỦ CƠ SỞ/NGƯỜI CHỊU TNCM
	ĐỊA CHỈ
	Số GP
	Ngày cấp phép

	I
	THÀNH PHỐ LAI CHÂU

	1
	Phòng khám chuyên khoa Sản Bs Nguyễn Thị Hoàn
	PKCK Sản phụ khoa
	Nguyễn Thị  Hoàn
	SN 44, đường 30/4, tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	0013
	10/10/2013

	2
	Phòng khám Răng Hàm Mặt Dinh Thành
	PKCK RHM
	Vũ Minh Dương
	SN 214, đường Trần Phú, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	0049
	31/12/2014 
CL 28/8/2023

	3
	Phòng khám Nha khoa Anh Quân
	PKCK RHM
	Phạm Hải Yến
	SN 11, đường 19/8, Tổ 1, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	0009
	28/08/2018

	4
	Phòng khám Đức Thuận
	PKCK RHM
	Chang Văn Hưng
	SN 170, đường Trần Phú, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	086
	28/10/2015

	
	
	
	
	
	
	CẤP LẠI 18/11/2016
18/6/2024

	5
	Phòng khám Siêu âm Bác sỹ Lê Văn Tình
	PKCK Chẩn đoán hình ảnh
	Lê Văn Tình
	SN 10, đường Lò Văn Hặc, tổ 9, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	336
	10/07/2013

	
	
	
	
	
	40
	CẤP LẠI 21/05/2014

	6
	Phòng khám chuyên khoa Nhi
	PKCK Nhi
	Nguyễn Thị Miễn
	SN 021, phố Lê Lai, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	185
	18/01/2017

	7
	Phòng khám Sản - Bs Phạm Thị Nga
	PKCK Sản phụ khoa
	Phạm Thị Nga
	SN 08, đường Võ Thị Sáu, Tổ 5, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	0003
	05/10/2013

	8
	Phòng khám chuyên khoa Mắt
	PKCK Mắt
	Phan Thị Thu Hương
	SN 291, đường Vừ A Dính, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	000015
	18/10/2013

	
	
	
	
	
	
	CẤP LẠI  30/12/2020

	9
	Phòng khám chuyên khoa Nhi BS Nguyễn Đình Chung
	PKCK Nhi
	Nguyễn Đình Chung
	SN 75, Tổ 22, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	0012
	10/10/2013

	10
	Nha khoa Quốc tế Phòng khám Nha khoa Đặng Gia
	PKCK RHM
	Đặng Hữu Ngọc
	Tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	0010
	10/10/2013

	11
	Phòng khám Răng hàm mặt - Nha  khoa Mạnh Cường
	PKCK RHM
	Nguyễn Mạnh Cường
	SN 145, đường 58, Tổ 3, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	0011
	10/10/2013

	
	
	
	
	
	0062
	CL  23/09/2016
28/8/2023

	12
	Phòng khám Siêu âm màu 4D-BS Tuấn
	PKCK Chẩn đoán hình ảnh
	Nguyễn Anh Tuấn
	SN 01, đường Trần Khát Chân, Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	0058
	30/06/2013

	13
	Phòng khám sản - phụ khoa KHHGĐ - BS Dương Thị Tâm
	PKCK Sản phụ khoa
	Dương Thị Tâm
	SN 39, đường Quang Trung, tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	0047
	03/02/2015

	14
	Phòng khám chuyên khoa Mắt
	PKCK Mắt
	Lê Thị Doan
	số 004, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	0044
	31/12/2014 CẤP LẠI 
16/9/2022

	15
	Phòng khám sản - phụ khoa KHHGĐ - BSCKI Dương Thị Như
	PKCK Sản phụ khoa
	Dương Thị Như
	SN 003, đường Trung Dũng, tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	0001
	05/10/2013

	16
	Phòng khám chuyên khoa Mắt BS Nguyễn Xuân Sáu
	PKCK Mắt
	Nguyễn Xuân Sáu
	SN 189, đường 19/8, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	194
	28/07/2017

	17
	Phòng khám Đông Hưng
	PKCK TMH
	Tạ Xuân Đông
	SN 059, Tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	188
	09/06/2017

	
	
	
	
	
	
	2020

	18
	Phòng khám Răng hàm mặt Đức Tuấn
	PKCK RHM
	Nguyễn Đông Đức
	Bản Mới, xã San Thàng, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	195
	28/07/2017

	19
	Phòng khám đa khoa Phúc Thịnh
	PKĐK
	Nguyễn Công Huấn
	Tổ 19, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	68
	01/12/2015

	20
	Phòng khám chuyên khoa Nhi
	PKCK Nhi
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	số 065, đường 30/4, tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	218
	18/04/2018
CẤP LẠI T10/2022

	21
	Phòng khám chuyên khoa Nhi Nam Sơn
	PKCK Nhi
	Vũ Thị Nguyệt Thu
	Khu TTTM, tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	200
	21/05/2018

	22
	Phòng khám chuyên khoa Mắt
	PKCK Mắt
	Hoàng Văn Tuấn
	Khu TTTM, tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	201
	27/06/2018

	23
	Phòng khám đa khoa Hữu nghị 103 Lai Châu
	PKĐK
	Lù Văn Châu
	Tổ 01, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, Lai Châu
	57
	26/02/2016

	
	
	
	
	
	208
	CẤP LẠI  2023

	24
	Phòng CTYHCT
	Phòng CTYHCT
	Cứ A Súa
	Số 003, Trần Hưng Đạo, P Đoàn Kết, tp Lai Châu
	00212
	23/09/2019

	25
	PKCK Da Liễu Đức An
	PKCK Da Liễu
	Nguyễn Thị Thủy
	Số 37, đường Huỳnh Thúc Kháng, Tổ 3, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu
	00218
	10/07/2020

	26
	PKCKSPK Lai Châu
	PKCK Sản phụ khoa
	Lê Văn Dũng
	Số 18, đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 1, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu
	00220
	06/8/2020

	27
	Kính mắt đồng hồ Ánh Ly
	CSDVYT
	Nguyễn Văn Núi
	Số 127, đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, tp Lai Châu
	00222
	30/12/2020

	28
	Phòng khám Sản phụ khoa Trần Đại Đồng
	PKCK Sản phụ khoa
	Trần Đại Đồng
	Số 238, đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, tp Lai Châu
	00234
	12/03/2021

	29
	Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe Thiên Lộc
	CSDVYT
	Đoàn Văn Thơm
	Số nhà 167, tổ 24, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
	00225
	29/10/2021

	30
	Phòng khám nha khoa Ngọc Ninh
	Phòng khám chuyên khoa Răng
	Bùi Ngọc Ninh
	Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	000231
	28/01/2022
CL t10/2023

	31
	PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN XUÂN BÁCH
	Phòng CT YHCT
	Vũ Xuân Bách
	Số 025A, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	000232
	10/2023 CL

	32
	Phòng khám Tai Mũi Họng Vũ Thị Hồng Vân
	PKCK Tai Mũi Họng
	Vũ Thị Hồng Vân
	SN 009, đường Nguyễn Vũ Tráng, Tổ 10, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	000235
	09/6/2022

	33
	Cơ sở Kính thuốc Anh Tuấn
	Cơ sở dịch vụ kính thuốc
	Vũ Anh Tuấn
	Số nhà 177, đường Trần Hưng Đạo, tổ 7, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	240
	07/09/2022

	34
	Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng Tạ Văn Quyền
	PKCK TMH
	Tạ Văn Quyền
	Số 50, đường Nguyễn Thị Định, tổ 9, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	66
	30/12/2022

	35
	Dịch vụ vận chuyển cấp cứu 115 Lai Châu
	CSDV cấp cứu, hỗ trợ VC BN
	Nguyễn Duy Thành
	số nhà 030, đường Đặng Thai Mai, tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	39

	06/03/2023

	36
	Dịch vụ cấp cứu, cận chuyển bệnh nhân 24/24
	CSDVCC, hỗ trợ VC, CSSKTN
	Hà Trung Dũng
	Số nhà 003, đường Đặng Văn Chung, tổ 27, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	89
	05/07/2023

	37
	Phòng khám chuyên khoa Da liễu Giang Tâm
	PKCK Da liễu
	Nguyễn Thị Huệ
	Số nhà 044, đường Trần Quốc Toản, tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
	90
	03/8/2023

	38
	Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Ngọc Bích
	PCTYHCT
	Nguyễn Chiến Thắng
	Số nhà 164, đường Trần Phú, tổ 7, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	91
	03/8/2023

	39
	Cơ sở Kính thuốc Trang Anh
	Cơ sở dịch vụ kính thuốc
	Tạ Bá Thắng 
	Số nhà 127, đường Trần Hưng Đạo, tổ 7, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	00101
	10/01/2024

	40
	Phòng khám chuyên khoa nhi Doctor Kids
	PKCK Nhi khoa
	Bùi Thị Hoài
	Số nhà 042, đường Bế Văn Đàn, tổ dân phố 05, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	000102
	25/4/2024

	41
	Phòng khám mắt Dr Thắng
	PKCK Nhãn khoa
	Nguyễn Đức Thắng
	Đường Nguyễn Tri Phương, tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
	000103
	17/5/2024

	42
	Phòng khám 68 Lai Châu
	Phòng khám chuyên khoa 
	Hà Trung Dũng
	Số nhà 93, đường Hồ Đắc Di, tổ 27, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
	000089
	02/8/2024

	43
	PHÒNG KHÁM Y KHOA QUỐC TẾ VIỆT MỸ 8
	Phòng khám bác sỹ y khoa
	Lương Xuân Khoa
	số nhà 101, đường Điện Biên Phủ, tổ 10, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	000170
	01/11/2024

	II
	TÂN UYÊN

	1
	Phòng khám siêu âm Đặng Văn Tú
	PKCK chẩn đoán hình ảnh (siêu âm)
	Đặng Văn Tú
	Khu Bệnh viện, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, Lai Châu
	0051
	03/02/2015

	2
	Phòng khám Đức Hiếu
	PKCK Nội
	Trần Đức Hiếu
	Tổ dân phố 32, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	00227
	28/11/2021

	3
	Phòng Khám Cường Hà
	PKCK TMH
	Hoàng Mạnh Cường
	Tổ dân phố 2, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
	00228
	28/11/2021

	4
	Phòng khám chuyên khoa Nhi Bác sĩ Lâm
	PKCK Nhi
	Trần Thanh Lâm
	Tổ dân phố 32, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	000229
	26/01/2022

	5
	Phòng khám YHCT Vạn Đức Đường
	Phòng khám chuyên khoa YHCT
	Nguyễn Viết Bắc
	Tổ dân phố 2, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
	000230
	27/01/2022

	6
	Phòng khám Sản phụ khoa – Bác sỹ Thủy
	Phòng khám chuyên khoa Phụ sản
	Nguyễn Thị Minh Thủy 
	Tổ 26, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	00093
	04/12/2023

	7
	Phòng khám Tân Uyên
	Phòng khám Nội tổng hợp
	Vàng Văn Dấu 
	Tổ dân phố 32, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	00095
	04/12/2023

	8
	Cấp cứu Tân Uyên
	Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước 
	Trần Trọng Sáu 
	Tổ dân phố 32, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	00098
	04/12/2023

	9
	Phòng khám Bác sỹ Đức
	PK bác sỹ y khoa
	Trần Anh Đức
	số nhà 1051, đường Lê Lợi, tổ dân phố 26, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	000104
	17/5/2024

	10
	PHÒNG KHÁM Y KHOA HOÀNG TRUNG
	Phòng khám bác sỹ y khoa
	Nguyễn Hoàng Trung
	số nhà 40, đường Phạm Ngọc Thạch, tổ dân phố 02, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
	000163
	18/10/2024

	11
	PHÒNG KHÁM PHÚC LỘC
	Phòng khám bác sỹ y khoa
	Nguyễn Thế Vinh
	số nhà 1049, đường Lê Lợi, tổ dân phố 26, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	000169
	18/10/2024

	12
	PHÒNG KHÁM Y KHOA ĐỨC PHONG
	Phòng khám bác sỹ y khoa
	Lê Hồng Phong
	số nhà 871, đường Lê Lợi, tổ dân phố 15, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	000171
	12/11/2024

	III
	SÌN HỒ

	1
	Phòng khám Răng gia truyền Hoàng Ái Ngân
	Cơ sở DVYT
	Hoàng Ái Ngân
	Khu 4, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu
	0046
	31/12/2015

	2
	Cơ sở dịch vụ làm răng giả Duy Phong
	Cơ sở dịch vụ
	Phùng Xoang Sơn
	Bản Pa Há, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, Lai Châu
	196
	31/10/2017

	3
	PCTYHCT Phong tê thấp gia truyền Mý Dao - HTX Mý Dao
	Phòng CTYHCT
	HTX Mý Dao
	Khu 1, Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu
	00219
	09/10/2020

	4
	Phòng khám chuyên  khoa Ngoại Việt Bắc
	PKCK Ngoại
	Hoàng Việt Bắc
	Khu III, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu
	32
	19/11/2013

	
	
	
	
	
	CL
	31/12/2016

	
	
	
	
	
	CL 88
	05/12/2018

	5
	Phòng chẩn trị y học cổ truyền A Sơn
	Phòng chẩn trị y học cổ truyền
	Tẩn A Sơn 
	Bản Tả Sử Trồ, xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
	00100
	10/01/2024

	IV
	TAM ĐƯỜNG

	1
	Phòng khám Quyền Vũ
	Phòng khám đa khoa
	Phạm Văn Mạnh
	Bản Hô Ta, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, Lai Châu
	00174
	18/11/2016

	
	
	
	
	
	
	CẤP LẠI 
27/06/2018
28/10/2022

	2
	Phòng khám Nội tổng hợp
	PKCK Nội
	Lò Văn Nột
	Bản Hô Ta, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, Lai Châu
	0052
	31/12/2015

	3
	Phòng khám chuyên khoa Sản - BSCKI Nguyễn Thị Hải
	PKCK Sản phụ khoa
	Nguyễn Thị Hải
	Bản Nậm Tường, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, Lai Châu
	0054
	31/12/2015

	4
	Phòng khám Sản phụ khoa-Bác sỹ chuyên khoa Sản: Phan Thị Tắn
	PKCK Sản phụ khoa
	Phan Thị Tắn
	Bản Hô Ta, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, Lai Châu
	216
	27/06/2018

	5
	Phòng khám siêu âm BS Hiền Văn
	PKCK Chẩn đoán hình ảnh (siêu âm)
	Phạm Thị Hiền
	Bản Thống nhất, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
	168
	16/09/2022

	V
	PHONG THỔ

	1
	Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Vũ Xuân Tình
	PKCK RHM
	Vũ Xuân Tình
	Thôn Pa So, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, Lai Châu
	60
	30/06/2016

	2
	Phòng khám tư nhân Hoa Hồng
	PKCK Ngoại
	Đồng Xuân Linh
	Thôn 41, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, Lai Châu
	31
	19/11/2013

	3
	Phòng khám Đức Phong
	PKCK Nội
	Nguyễn Đình Thảo
	Tổ dân phố Pa So, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
	00223
	20/05/2021

	4
	Phòng khám Sản phụ khoa Bác sỹ Pao
	Phòng khám chuyên khoa Phụ sản
	Lý Rèn Pao 
	Tổ dân phố Hữu Nghị, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
	00099
	10/01/2024

	5
	PHÒNG KHÁM BÁC SĨ TRẦN LONG
	Phòng khám bác sỹ y khoa
	Trần Thành Long
	Số nhà 107, đường Võ Nguyên Giáp, tổ dân phố Hữu Nghị, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
	000159
	25/7/2024

	6
	Trung tâm kính mắt Phong Thổ
	Phòng khám chuyên khoa Mắt
	Mai Tuấn Hải
	Đường Vừ A Dính, tổ dân phố Hòa Bình, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
	000160
	25/7/2024

	7
	PHÒNG KHÁM NGỌC HÙNG
	Phòng khám bác sỹ y khoa
	Nguyễn Duy Phi
	Số nhà 179, đường Võ Nguyên Giáp, tổ dân phố Hữu Nghị, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
	000161
	19/9/2024

	8
	PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT BS LÊ ĐỨC TOÁN
	Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt
	Lê Đức Toán
	số nhà 146, đường Điện Biên Phủ, Pa So, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
	000162
	19/9/2024

	9
	PHÒNG KHÁM BÁC SĨ BỀN
	Phòng khám bác sỹ y khoa
	Trần Xuân Bền 
	Bản Pa Tần I, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
	000167
	18/10/2024

	10
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BÁC SĨ SỦNG
	Phòng khám chuyên khoa
	Dì A Sủng
	thôn Tây Nguyên, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
	000172
	12/11/2024

	VI
	THAN UYÊN

	1
	Cửa hàng răng giả gia truyền Minh Hải
	CSDVYT
	Nguyễn Thế Thanh
	Khu 2, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, Lai Châu
	0018
	19/11/2013

	2
	Phòng khám chẩn đoán hình ảnh Vũ Văn Quang
	PKCK chẩn đoán hình ảnh (siêu âm)
	Vũ Văn Quang
	Bản Nà CHằm, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, Lai Châu
	0028
	19/11/2013

	3
	Phòng chẩn trị YHCT Phạm Văn Khoa
	Phòng CTYHCT
	Phạm Văn Khoa
	Khu 5B, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, Lai Châu
	30
	19/11/2013

	
	
	
	
	
	196
	CẤP LẠI 03/08/2017

	
	
	
	
	
	133
	CẤP LẠI  25/7/2024

	4
	Phòng khám Nha khoa Phúc Lộc
	PKCK RHM
	Lưu Trung Tuyến
	Khu 2, TT Than Uyên, huyện Than Uyên, Lai Châu
	210
	26/11/2018

	5
	PK CK TMH Nguyệt Dung
	PKCK TMH
	Nguyễn Thị Thúy Nhanh
	Khu 5 TT Than Uyên, huyện Than Uyên
	00233
	17/06/2020

	6
	Phòng khám Thanh Thúy
	PKCK Sản phụ khoa
	Đinh Thị Thúy
	Số 003, đường Trần Quốc Mạnh, khu 5B, TT Than Uyên, Lai châu
	00221
	29/10/2020

	7
	Phòng khám siêu âm Hồng Quân
	Phòng khám chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh (siêu âm)
	Cầm Hồng Quân
	Số nhà 05, ngõ 695, đường Điện Biên Phủ, khu 5A, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
	000238
	14/07/2022
Cấp lại 
25/7/2024

	8
	Dịch vụ vận chuyển cấp cứu tư nhân Than Uyên
	Cơ sở DVYT (cấp cứu, hỗ trợ VC người bệnh trong nước và CSSKTN)
	Vũ Xuân Bách
	Cẩm Trung 2, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
	000239
	14/07/2022

	9
	Nha khoa Hằng Dương
	PKCK RHM
	Nguyễn Thị Hoa
	Số 683, đường Điện Biên Phủ, khu 5A, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
	36
	06/03/2023

	10
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Ngọc Mai
	PKCK YHCT
	Hoàng Thị Sáu
	Số 689, đường Điện Biên Phủ, khu 5A, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
	37
	06/03/2023

	11
	Phòng khám chuyên khoa nhi Thiện Nhân
	Phòng khám chuyên khoa Nhi
	Cao Thị Thúy Hà
	Xóm mới, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
	38
	06/03/2023

	12
	Phòng khám chuyên khoa Mắt Nhân dân
	PKCK Mắt
	Hà Thị Lức
	Số nhà 055, đường Tôn Thất Tùng, khu 1, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
	59
	12/06/2023

	13
	Phòng khám chuyên khoa Da liễu Bác sĩ Hùng
	Phòng khám chuyên khoa Da liễu
	Đỗ Mạnh Hùng
	Bản Nà Khiết, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
	00096
	04/12/2023

	14
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền  Bác sỹ Việt
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Phạm Quốc Việt
	số nhà 033, phố Phạm Ngọc Thạch, khu 4, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
	00097
	04/12/2023

	15
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI THAN UYÊN
	Phòng khám chuyên khoa
	Trần Thị Yến
	số 657 đường Điện biên phủ, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
	000164
	19/9/2024

	VII
	MƯỜNG TÈ

	1
	Phòng khám Sản phụ khoa BS Sùng Thị Hoa
	PKCK Sản phụ khoa
	Sùng Thị Hoa
	Khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, Lai Châu
	0055
	31/12/2015

	2
	Cơ sở trồng răng Trần  Phong
	CSDVYT
	Trần Hữu Phong
	Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, Lai Châu
	191
	09/06/2017

	3
	Phòng khám chuyên khoa Ngoại Lùng Văn Sùng
	PKCK Ngoại
	Lùng Văn Sung
	Khu 9, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, Lai Châu
	34
	19/11/2013

	
	
	
	
	
	
	09/10/2020

	4
	Phòng khám Thuận Hiền
	PKCK Sản phụ khoa
	Lý Thị Thuận
	Khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
	48
	05/05/2023

	5
	PHÒNG KHÁM BÁC SỸ ĐAO HÙNG
	Phòng khám bác sỹ y khoa
	Đao Văn Hùng
	số nhà 65, phố Ngô Quyền, khu phố 01, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
	000165
	19/9/2024

	6
	PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG HUYỀN HUỆ
	Phòng khám chuyên khoa
	Đỗ Công Huyền
	số nhà 70, đường Chu Văn An, khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
	000166
	19/9/2024

	VIII
	NẬM NHÙN

	1
	Phòng khám siêu âm tổng quát
	Phòng khám chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm)
	Lò Văn Toán 
	Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
	00094
	04/12/2023
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